
Tên cơ quan, đơn vị, địa phương                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Biểu mẫu số 1

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023
(Diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý)

        Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị năm 2023: ……. người

TT Họ và tên

Năm sinh
Chức
danh,

chức vụ
 đang
giữ

hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương trước thời hạn
năm 2023 Số tháng

được
nâng bậc

lương
trước thời

hạn

Thành tích

Nam Nữ Ngạch/
CDNN Mã số Bậc Hệ số

Thời điểm
nâng lương

 lần sau
Mã số

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
 lương sau

khi
nâng

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau

Thành tích
đạt được

(Bằng khen,
Chiến sỹ thi
đua cơ sở... )

Ngày
 tháng
 năm
cấp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CBCCVC được nâng bậc lương trước thời hạn (ngạch 01.001 và các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý)

Danh sách này có …….. CBCCVC.                                                                                                         Ngày…… tháng……năm .......
                                                                                                                                                                    Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
                                                                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
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Tên cơ quan, đơn vị, địa phương                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Biểu mẫu số 2

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023
(Diện Sở Nội vụ thỏa thuận)

        Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị năm 2023: ……. người

TT Họ và tên

Năm sinh
Chức
danh,

chức vụ
 đang
giữ

hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương trước thời hạn
năm 2023 Số tháng

được
nâng bậc

lương
trước thời

hạn

Thành tích

Nam Nữ Ngạch/
CDNN Mã số Bậc Hệ số

Thời
điểm
nâng
lương

 lần sau

Mã số

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
 lương sau

khi
nâng

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau

Thành tích
đạt được

(Bằng khen,
Chiến sỹ thi
đua cơ sở... )

Ngày
 tháng
 năm
cấp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CBCCVC được nâng lương trước thời hạn diện Sở Nội vụ thỏa thuận (ngạch 01.002 và tương đương trở xuống) (trừ các chức danh thuộc diện
BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý)

Danh sách này có …….. CBCCVC.                                                                                                         Ngày…… tháng……năm .......
                                                                                                                                                                    Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
                                                                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
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